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Cách thiết lập thời khóa biểu luân phiên trên
điện thoại
Tuần A/B và vòng quay ngày 1 đến 8, nhập một lần: bạn có mẫu nào, lịch thông thường
làm được và không làm được gì, và ứng dụng Android miễn phí.

Tác giả: Lubor Šimůnek · Ngày đăng: October 14, 2026 · Giáo dục

Phiên bản trực tuyến: https://appstoryo.com/vi/blog/how-to-set-up-a-rotating-school-timetable

Để thiết lập thời khóa biểu luân phiên trên điện thoại, hãy chọn ứng dụng hiểu chu kỳ thay vì ứng dụng
chỉ biết thứ Hai đến thứ Sáu: độ dài chu kỳ, tuần học kỳ bắt đầu và các ngày nghỉ chỉ nhập một lần.
School Planner: Student Agenda xử lý tuần A/B, chu kỳ 1 đến 4 tuần và vòng quay ngày 1 đến ngày 8,
miễn phí trên Android.

Công khai: AppStoryo do chính studio phát triển School Planner: Student Agenda vận hành. Phần so
sánh dưới đây dùng những tiêu chí có thể kiểm chứng công khai và nêu tên các lựa chọn thay thế thật.

Bạn thực sự có loại thời khóa biểu luân phiên nào?
Sai ở đây thì mọi bước sau đều bỏ đi, nên hãy gọi đúng tên mẫu trước. Tuần A/B đổi qua đổi lại giữa hai
tuần cố định. Chu kỳ 3 hoặc 4 tuần lặp cùng một khối khoảng mỗi tháng. Vòng quay ngày 1 đến ngày 8
khác hẳn về bản chất: bộ đếm chỉ tiến vào ngày có học, nên chuỗi tám ngày cứ trượt dần so với lịch
suốt cả năm.

Các mẫu luân phiên không hề hiếm. Trong 49,6 triệu học sinh trường công tiểu học và trung học Hoa
Kỳ vào mùa thu năm 2022, 15,5 triệu học lớp 9 đến lớp 12, đúng cấp học mà thời khóa biểu theo khối
và luân phiên phổ biến nhất. Hãy viết mẫu ra giấy trước: độ dài chu kỳ, ngày mở học kỳ, và bộ đếm có
bỏ qua ngày đóng cửa hay không. Rồi mở trang School Planner: Student Agenda hoặc một trong các
lựa chọn so sánh bên dưới.
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Ứng dụng lịch thông thường có kham được tuần A/B không?
Một phần, và biết nó đi xa được tới đâu sẽ tiết kiệm cho bạn một buổi chiều. Tuần A/B diễn đạt được
bằng một quy tắc lặp chuẩn: trong đặc tả iCalendar, phần INTERVAL quy định quy tắc lặp lại với khoảng
cách bao nhiêu, nên FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2 nghĩa là hai tuần một lần, và Google Lịch, Lịch của
Apple cùng Outlook đều nhận. Với kiểu đổi phiên hai tuần đơn giản, một ứng dụng lịch thông thường là
đủ.

Chỗ vỡ là ngày 1 đến ngày 8. Không quy tắc lặp đơn lẻ nào nói được „chỉ tiến vào ngày có học”, vì quy
tắc đếm khoảng cách trên lịch, không đếm việc đi học. Câu trả lời của đặc tả cho ngoại lệ là EXDATE,
một thuộc tính liệt kê từng ngày ngoại lệ một: mỗi lần đóng cửa phải nhập bằng tay và mọi lần xuất
hiện sau đó phải đặt lại. Một ngày nghỉ bất chợt là cả học kỳ lệch nhịp.

Làm sao nhập thời khóa biểu luân phiên một lần rồi để yên?
Thứ tự quan trọng, vì mỗi bước dựa vào bước trước. Trong School Planner: Student Agenda, toàn bộ
việc thiết lập là một lượt:

Thêm môn học trước, mỗi môn một màu và một biểu tượng, để về sau bảng dễ đọc.1.
Nói cho ứng dụng biết chu kỳ: A/B, một khối 1 đến 4 tuần, hoặc vòng quay ngày 1 đến ngày 8.2.
Đặt học kỳ mở bằng tuần nào hoặc ngày vòng quay nào — chính trường đơn lẻ này là chỗ phần3.
lớn thiết lập làm sai.
Điền bảng một lần cho từng tuần hoặc từng ngày của chu kỳ, kèm phòng học.4.
Nhập các ngày nghỉ và ngày đóng cửa bạn đã biết.5.
Đặt tiện ích tiết học kế tiếp lên màn hình chính rồi thôi mở ứng dụng.6.

Phần mô tả của chính ứng dụng trên Play nói rõ bộ máy của nó phủ tới đâu:

Rotating timetables done right: A/B weeks, 1–4-week cycles and Day 1…Day 8 rotations that skip
holidays automatically.

Câu đó trích từ trang cửa hàng, không phải từ một người nào, và hai chữ cuối là phần bạn nên thử trên
lịch của chính mình.

Vòng quay ra sao khi trường đóng cửa một ngày?
Đây là chỗ phân biệt một ứng dụng thời khóa biểu với một cái bảng. Trong vòng quay theo ngày, một
lần đóng cửa phải đẩy bộ đếm lên, không được ăn mất một ô: nếu thứ Ba là ngày 3 và trường nghỉ, thì
thứ Tư là ngày 3. Quy tắc lặp không làm nổi điều đó mà không phải nhập lại toàn bộ phần sau khoảng
trống. Nhập ngày đóng cửa ngay khi được thông báo, vòng quay sẽ đúng đến hết học kỳ.

Làm sao chắc rằng bạn thực sự sẽ nhìn vào nó?
Một thời khóa biểu đúng mà không ai mở là công sức đổ đi: hãy đặt nó vào nơi bạn vốn đã nhìn. Tài liệu
tiện ích Android mô tả bề mặt màn hình chính, và tiện ích tiết kế tiếp cho biết phòng học mà không cần
mở khóa. Lời nhắc cũng quan trọng, với một lưu ý: Google ghi rằng ứng dụng nhắm Android 12 trở lên
cần quyền báo thức và lời nhắc cho báo thức chính xác, còn loại không chính xác có thể đến muộn tới
một giờ.
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Khi nào một ứng dụng thời khóa biểu luân phiên là cách sai?
Nếu trường đã công bố thời khóa biểu trực tiếp mà bạn đăng ký theo được, hãy dùng cái đó: bản đăng
ký tự cập nhật khi trường đổi phòng, còn bảng nhập tay thì không. Nhập thời khóa biểu hai lần cũng là
cuộc đổi chác tệ nếu cổng thông tin của trường đã hiện nó trên điện thoại. Và nếu mẫu của bạn đúng là
một tuần phẳng từ thứ Hai đến thứ Sáu, bạn không cần bộ máy luân phiên nào cả.

Nền tảng là ràng buộc còn lại. School Planner: Student Agenda chỉ có trên Android, không có bản
iPhone hay iPad, nên một gia đình dùng iOS cần một lựa chọn đa nền tảng dưới đây. Ứng dụng cũng
giữ mọi thứ trên máy, không đồng bộ — với một số người đó chính là điểm hay, với ai muốn cùng một
bảng trên máy tính bảng thì đó là rào cản. Dù chọn gì, hãy xuất dữ liệu ngay khi bảng đã nhập xong:
Google Lịch nhập sự kiện từ một tệp, nên bản ICS sống sót qua một chiếc điện thoại mất.

Thực sự nên dùng ứng dụng thời khóa biểu nào?

Chọn Smart Timetable của Kravcov Denis nếu bạn muốn lựa chọn được chấm cao
nhất và phổ biến nhất

Được 4,7 trên 5 từ 5,25K đánh giá, điểm cao nhất trong bài so sánh này.
500K+ lượt cài và một bản cập nhật ngày 4 tháng 9 năm 2026, mới nhất trong ba lựa chọn.
Miễn phí kèm mua hàng trong ứng dụng, không quảng cáo.

Chọn School Planner - Timetable của Swazer nếu bạn muốn một bảng đã lâu
năm và không ngại quảng cáo

500K+ lượt cài và 4,3 trên 5 từ 2,39K đánh giá.
Có quảng cáo bên cạnh mua hàng trong ứng dụng — ứng dụng duy nhất ở đây làm cả hai.
Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 7 năm 2026.

Chọn School Timetable - Class, Univ của pranapps nếu tuần của bạn là giờ giảng
đại học chứ không phải tiết học phổ thông

100K+ lượt cài và 4,2 trên 5 từ 506 đánh giá; cập nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026.
Dựng quanh các khối giờ giảng và giảng đường hơn là một cấu trúc tiết học cố định.
Miễn phí kèm mua hàng trong ứng dụng, không quảng cáo.

Chọn School Planner: Student Agenda nếu phần khó chính là vòng quay và bạn
không muốn gì nằm trên máy chủ

Tuần A/B, chu kỳ 1 đến 4 tuần và vòng quay ngày 1 đến ngày 8 biết bỏ qua ngày nghỉ, chỉ nhập
một lần.
Không tài khoản, không quảng cáo, không mua hàng trong ứng dụng; khai báo an toàn dữ liệu
Play nói không thu thập dữ liệu.
Xuất thời khóa biểu ra ICS và bản sao lưu đầy đủ ra JSON.
Chỉ Android, không đồng bộ giữa các thiết bị, và chưa có xếp hạng người dùng.
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Thời khóa biểu luân phiên: giải đáp thắc mắc của bạn

Làm sao biết trường tôi dùng tuần A/B hay vòng quay theo ngày?
Hãy xem trường gọi các ngày thế nào. Nếu bản in ghi Tuần A và Tuần B, đó là chu kỳ hai tuần gắn với
lịch. Nếu đánh số ngày — ngày 1 tới ngày 8 — bộ đếm chạy theo việc đi học, và một lần đóng cửa dịch
hết mọi thứ. Văn phòng trường xác nhận được ngày mở đầu.

Tôi dùng Google Lịch cho tuần A/B được không?
Được, với kiểu đổi phiên đơn giản. Lặp hai tuần một lần là chuẩn: đặt sự kiện như vậy và nó giữ nguyên.
Điều lịch không làm được là cho vòng quay chỉ tiến vào ngày có học, hoặc dịch các lần sau khi một
ngày bị hủy, vì quy tắc đếm khoảng cách chứ không đếm việc đi học.

Thiết lập thời khóa biểu luân phiên mất bao lâu?
Hãy tính hai mươi phút cho mẫu A/B hai tuần với tám môn, phần lớn là gõ phòng học. Vòng quay ngày
1 đến ngày 8 lâu hơn vì có tám bảng phải điền, không phải hai. Dù sao cũng là chi phí một lần: sau đó
vòng quay chạy suốt học kỳ không cần nhập thêm.

Nếu tôi đặt sai tuần bắt đầu thì sao?
Mọi tiết học sẽ hiện sai ngày, và đây là lỗi thiết lập thường gặp nhất. Cách sửa là một trường, không
phải dựng lại: đổi tuần hoặc ngày vòng quay mà học kỳ mở đầu, cả bảng sẽ dịch theo. Hãy đối chiếu
với một ngày bạn còn nhớ rõ.

Tôi có phải nhập từng kỳ nghỉ bằng tay không?
Bạn nhập những ngày trường công bố, thường là một danh sách mỗi học kỳ cộng thêm vài lần đóng cửa
lẻ. Khi ngày đã vào, vòng quay tự bước qua. Đây đúng là phần Google Lịch không tự động hóa: cơ chế
ngoại lệ của nó liệt kê từng ngày và không đánh số lại phần phía sau.

Thời khóa biểu có chạy khi không có mạng không?
Trong School Planner: Student Agenda thì có: không tài khoản, không đăng nhập, và bản khai báo an
toàn dữ liệu công bố trên Play nói không thu thập và không chia sẻ dữ liệu nào. Cái đánh đổi là không
có gì được sao lưu hộ bạn, nên hãy xuất bảng ngay khi nhập xong.

Tôi có thể đưa thời khóa biểu vào lịch thường của điện thoại không?
Được, qua bản xuất ICS. ICS là định dạng trao đổi lịch chuẩn, và Google Lịch nhận sự kiện nhập từ tệp,
nên các tiết học hiện bên cạnh mọi thứ khác trong tuần của bạn. Đó là ảnh chụp chứ không phải nguồn
trực tiếp: sau khi đổi bảng thì xuất lại.

School Planner: Student Agenda có bản iPhone không?
Không. Ứng dụng chỉ phát hành trên Google Play và không có trong danh mục App Store của nhà phát
triển, nên không có bản iOS để dẫn tới. Với iPhone, các lựa chọn so sánh ở trên là đường thực tế, và
Smart Timetable là bản được chấm cao nhất trên Android: 4,7 trên 5.

Tôi nên làm gì khi trường đổi thời khóa biểu giữa năm?
Hãy sửa tuần chu kỳ bị ảnh hưởng, đừng sửa từng ngày trong tương lai. Trong ứng dụng dựa trên chu
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kỳ, một thay đổi ở một ô lan sang mọi lần xuất hiện sau của ngày vòng quay đó — đó là toàn bộ lý do
để nhập một mẫu. Sau đó xuất lại cho bản sao lưu khớp.

Nếu mẫu của bạn là một vòng quay chứ không phải tuần phẳng, School Planner: Student Agenda miễn
phí trên Google Play; hãy đặt ngày vòng quay khởi đầu cho cẩn thận và xuất bảng ngay khi nhập xong.
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